
TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

VITA - SỐNG TỰ TIN

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm: NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN A

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 61GP/KDBH, ngày 20/04/2011. Generali Việt Nam cung cấp
nhiều giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Để tiếp tục mở rộng quy mô
hoạt động tại Việt Nam, Generali Việt Nam đã tăng vốn điều lệ và trở thành một trong những công ty có vốn điều lệ cao nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoai: (+84) 28 6288 6888
Website: generali-life.com.vn

Hotline: 1900 96 96 75
Địa chỉ email: info@generali-life.com.vn

Đóng phí định kỳ
20 năm

Kế hoạch đóng phí:
Thời hạn đóng phí dự kiến:

28/03/2019 09:45:24
Generali SIS Bản số : ULP3

Mã số Tư vấn bảo hiểm:
agent dummy

In ngày:
Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

dummyagt TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

Ghi chú:
Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm, tuy nhiên Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn Thời hạn đóng phí dự kiến phù hợp theo tình hình
tài chính và nhu cầu bảo hiểm.

(*)

NGUYỄN VĂN A 35 Nam 2 0 VITA - SỐNG TỰ TIN
Quyền lợi cơ bản

1.000.000 64 16.800

Hàng nửa năm Hàng quýHàng năm
Phí bảo hiểm cơ bản Năm 1
Phí bảo hiểm mở rộng Năm 1
Phí bảo hiểm định kỳ Năm 1
Phí bảo hiểm đóng trước cho 4 Năm hợp đồng đầu tiên
Phí bảo hiểm đóng thêm Năm 1

16.800 8.400 4.200
- - -

16.800 8.400 4.200
-

16.800
Tổng phí bảo hiểm đóng tại Năm 1 33.600

Đơn vị: Nghìn đồng

Bên mua bảo hiểm: NGUYỄN VĂN A Tuổi: 35 Giới tính: Nam Nhóm nghề: 2

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm Tuổi Giới
tính Nhóm nghề Tỉ lệ tăng

phí (%) Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo
hiểm

Thời hạn
bảo hiểm
(năm) (*)

Phí BH hàng
năm
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.24
Trang số: 2

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối năm
HĐ

/Tuổi
Phí BH

hàng năm
Tổng Phí BH

đã đóng

Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư cam kết

Rút tiềnGiá trị Tài
khoản hợp

đồng
Giá trị hoàn

lại

Quyền lợi tử vong/TTTB&VV
Giá trị Tài
khoản hợp

đồng
Giá trị hoàn

lại

Quyền lợi tử vong/TTTB&VV

Không do Tai
nạn Do Tai nạn Không do Tai

nạn Do Tai nạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1/36 33.600 33.600 21.792 17.616 1.017.976 2.017.976 21.138 17.123 1.017.472 2.017.472 -
2/37 33.600 67.200 48.542 36.466 1.037.210 2.037.210 46.456 34.930 1.035.643 2.035.643 -
3/38 33.600 100.800 78.787 62.511 1.057.791 2.057.791 74.359 58.148 1.054.541 2.054.541 -
4/39 33.600 134.400 113.662 98.625 1.079.812 2.079.812 105.816 90.892 1.074.194 2.074.194 -
5/40 33.600 168.000 152.574 138.747 1.103.375 2.103.375 140.077 126.424 1.094.634 2.094.634 -
6/41 33.600 201.600 195.793 184.821 1.128.588 2.128.588 175.513 164.817 1.114.777 2.114.777 -
7/42 33.600 235.200 241.816 231.985 1.155.565 2.155.565 211.784 202.353 1.135.524 2.135.524 -
8/43 33.600 268.800 290.835 282.107 1.184.430 2.184.430 248.905 240.727 1.156.894 2.156.894 -
9/44 33.600 302.400 343.050 335.384 1.215.316 2.215.316 286.885 279.946 1.178.905 2.178.905 -

10/45 33.600 336.000 385.750 379.445 1.231.228 2.231.228 312.807 307.438 1.184.440 2.184.440 16.800
11/46 16.800 352.800 409.956 404.510 1.230.278 2.230.278 315.338 311.078 1.170.993 2.170.993 16.800
12/47 16.800 369.600 435.635 430.210 1.229.262 2.229.262 317.641 313.656 1.157.277 2.157.277 16.800
13/48 16.800 386.400 462.904 457.501 1.228.174 2.228.174 319.708 316.002 1.143.286 2.143.286 16.800
14/49 16.800 403.200 491.885 486.505 1.227.010 2.227.010 321.522 318.102 1.129.016 2.129.016 16.800
15/50 16.800 420.000 539.511 534.156 1.225.765 2.225.765 339.865 336.736 1.114.460 2.114.460 16.800
16/51 16.800 436.800 574.542 569.213 1.224.433 2.224.433 340.657 337.836 1.099.041 2.099.041 16.800
17/52 16.800 453.600 611.889 606.589 1.223.007 2.223.007 341.103 338.595 1.083.391 2.083.391 16.800
18/53 16.800 470.400 651.743 646.473 1.221.482 2.221.482 341.167 338.977 1.067.506 2.067.506 16.800
19/54 16.800 487.200 694.306 689.069 1.219.849 2.219.849 340.792 338.924 1.051.382 2.051.382 16.800
20/55 16.800 504.000 794.764 789.219 1.235.239 2.235.239 394.876 392.993 1.052.153 2.052.153 -
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 3

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: Nghìn đồng

(1)

Cuối năm
HĐ

/Tuổi

(2)

Phí BH
hàng năm

(3)

Tổng Phí BH
đã đóng

Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư cam kết

(12)

Rút tiền

(4)

Giá trị Tài
khoản hợp

đồng

(5)

Giá trị hoàn
lại

Quyền lợi tử vong/TTTB&VV

(8)

Giá trị Tài
khoản hợp

đồng

(9)

Giá trị hoàn
lại

Quyền lợi tử vong/TTTB&VV

(6)

Không do Tai
nạn

(7)

Do Tai nạn

(10)

Không do Tai
nạn

(11)

Do Tai nạn

21/56 - 504.000 844.084 839.050 1.251.705 2.251.705 392.090 391.032 1.052.935 2.052.935 -
22/57 - 504.000 896.831 891.444 1.269.325 2.269.325 388.545 387.471 1.053.729 2.053.729 -
23/58 - 504.000 953.326 947.562 1.288.178 2.288.178 384.171 383.080 1.054.535 2.054.535 -
24/59 - 504.000 1.013.926 1.007.759 1.308.350 2.308.350 378.883 377.776 1.055.353 2.055.353 -
25/60 - 504.000 1.079.030 1.072.431 1.329.935 2.329.935 372.573 371.450 1.056.184 2.056.184 -
30/65 - 504.000 1.490.292 1.481.037 1.490.292 2.490.292 319.240 318.029 1.060.526 2.060.526 -
35/70 - 504.000 2.081.741 2.068.760 2.081.741 3.081.741 204.528 203.224 1.065.203 2.065.203 -
39/74 - 504.000 2.725.421 2.708.406 2.725.421 2.725.421 28.050 27.489 1.028.050 1.028.050 -
40/75 - 504.000 2.915.453 2.897.247 2.915.453 2.915.453 - - - - -
45/80 - 504.000 4.084.778 4.059.243 4.084.778 4.084.778 - - - - -
50/85 - 504.000 5.724.817 5.689.003 5.724.817 5.724.817 - - - - -
55/90 - 504.000 8.025.056 7.974.825 8.025.056 8.025.056 - - - - -
60/95 - 504.000 11.251.260 11.180.808 11.251.260 11.251.260 - - - - -
64/99 - 504.000 14.744.790 14.652.442 14.744.790 14.744.790 - - - - -
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 4

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

Ghi chú:
Phí bảo hiểm hàng năm được minh họa theo Thời hạn đóng phí dự kiến. Chi tiết về phí bảo hiểm được phân bổ vào tài khoản được thể hiện tại
trang "Minh họa chi tiết giá trị Tài khoản hợp đồng".

1.

2. Khoản tiền rút đang được minh họa dựa trên giá trị Tài khoản hợp đồng tính theo lãi suất đầu tư 7%. Khoản tiền rút có thể thấp hơn mức minh
họa trên nếu dựa trên giá trị Tài khoản hợp đồng tính theo lãi suất đầu tư cam kết tại thời điểm rút tiền. Việc rút tiền sẽ được thực hiện từ Tài
khoản đóng thêm (nếu có) trước; sau đó đến Tài khoản cơ bản. Khoản rút tiền đang được minh họa là số tiền sau khi đã trừ đi Phí rút tiền.

3. Trang "Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm" này thể hiện các minh họa về Phí bảo hiểm, quyền lợi và các loại phí của hợp đồng, giá trị Tài
khoản hợp đồng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả thực tế của Quỹ liên kết chung. Chi tiết về hợp đồng bảo hiểm và các quyền lợi bảo hiểm được
quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 5

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối
năm
HĐ/
Tuổi

Tổng Phí
BH đã
đóng

Phí ban
đầu

Phí BH
phân bổ

vào TKCB

Phí BH
phân bổ
vào TK
đóng
thêm

Thưởng
hàng năm

Thưởng
đặc biệt

Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư cam kết

Khoản khấu trừ Giá trị Khoản khấu trừ Giá trị

QLBH
chính

QLBH mở
rộng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

QLBH
chính

QLBH mở
rộng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1/36 33.600 10.080 6.720 16.800 - - 3.252 - 3.816 17.976 21.792 3.253 - 3.666 17.472 21.138
2/37 67.200 6.720 10.080 16.800 - - 3.409 - 11.332 37.210 48.542 3.410 - 10.813 35.643 46.456
3/38 100.800 5.040 11.760 16.800 - - 3.578 - 20.996 57.791 78.787 3.580 - 19.818 54.541 74.359
4/39 134.400 2.520 14.280 16.800 - - 3.755 - 33.849 79.812 113.662 3.760 - 31.622 74.194 105.816
5/40 168.000 840 15.960 16.800 - - 3.949 - 49.199 103.375 152.574 3.957 - 45.443 94.634 140.077
6/41 201.600 - 16.800 16.800 840 - 4.156 - 67.205 128.588 195.793 4.172 - 60.736 114.777 175.513
7/42 235.200 - 16.800 16.800 840 - 4.369 - 86.251 155.565 241.816 4.397 - 76.259 135.524 211.784
8/43 268.800 - 16.800 16.800 840 - 4.586 - 106.405 184.430 290.835 4.631 - 92.011 156.894 248.905
9/44 302.400 - 16.800 16.800 840 - 4.814 - 127.734 215.316 343.050 4.881 - 107.980 178.905 286.885

10/45 336.000 - 16.800 16.800 840 4.200 5.040 - 154.521 231.228 385.750 5.139 - 128.367 184.440 312.807
11/46 352.800 - 16.800 - 1.680 - 5.237 - 179.677 230.278 409.956 5.380 - 144.345 170.993 315.338
12/47 369.600 - 16.800 - 1.680 - 5.450 - 206.373 229.262 435.635 5.656 - 160.365 157.277 317.641
13/48 386.400 - 16.800 - 1.680 - 5.650 - 234.730 228.174 462.904 5.936 - 176.422 143.286 319.708
14/49 403.200 - 16.800 - 1.680 - 5.840 - 264.875 227.010 491.885 6.226 - 192.507 129.016 321.522
15/50 420.000 - 16.800 - 1.680 16.800 6.017 - 313.746 225.765 539.511 6.531 - 225.405 114.460 339.865
16/51 436.800 - 16.800 - 2.520 - 6.044 - 350.109 224.433 574.542 6.726 - 241.616 99.041 340.657
17/52 453.600 - 16.800 - 2.520 - 6.174 - 388.882 223.007 611.889 7.080 - 257.712 83.391 341.103
18/53 470.400 - 16.800 - 2.520 - 6.278 - 430.261 221.482 651.743 7.466 - 273.661 67.506 341.167
19/54 487.200 - 16.800 - 2.520 - 6.355 - 474.457 219.849 694.306 7.902 - 289.410 51.382 340.792
20/55 504.000 - 16.800 - 2.520 37.800 6.375 - 559.525 235.239 794.764 8.370 - 342.723 52.153 394.876
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 6

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

1. Khoản khấu trừ của Quyền lợi bảo hiểm chính bao gồm Phí quản lý hợp đồng.
2. Giá trị Tài khoản cơ bản đã bao gồm Quyền lợi Thưởng hàng năm và Quyền lợi Thưởng đặc biệt.

Ghi chú:

MINH HỌA CHI TIẾT GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Đơn vị: Nghìn đồng

(1)

Cuối
năm
HĐ/
Tuổi

(2)

Tổng Phí
BH đã
đóng

(3)

Phí ban
đầu

(4)

Phí BH
phân bổ

vào TKCB

(5)

Phí BH
phân bổ
vào TK
đóng
thêm

(6)

Thưởng
hàng năm

(7)

Thưởng
đặc biệt

Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh hoạ tại mức lãi suất đầu tư cam kết

Khoản khấu trừ Giá trị Khoản khấu trừ Giá trị

(8)

QLBH
chính

(9)

QLBH mở
rộng

(10)

Tài khoản
cơ bản

(11)

Tài khoản
đóng thêm

(12)

Tài khoản
hợp đồng

(13)

QLBH
chính

(14)

QLBH mở
rộng

(15)

Tài khoản
cơ bản

(16)

Tài khoản
đóng thêm

(17)

Tài khoản
hợp đồng

21/56 504.000 - - - - - 6.083 - 592.378 251.705 844.084 8.638 - 339.155 52.935 392.090
22/57 504.000 - - - - - 6.107 - 627.506 269.325 896.831 9.351 - 334.816 53.729 388.545
23/58 504.000 - - - - - 6.053 - 665.148 288.178 953.326 10.121 - 329.635 54.535 384.171
24/59 504.000 - - - - - 5.907 - 705.576 308.350 1.013.926 10.961 - 323.530 55.353 378.883
25/60 504.000 - - - - - 5.655 - 749.095 329.935 1.079.030 11.897 - 316.390 56.184 372.573
30/65 504.000 - - - - - 1.733 - 1.027.542 462.750 1.490.292 19.202 - 258.714 60.526 319.240
35/70 504.000 - - - - - 1.420 - 1.432.710 649.031 2.081.741 33.309 - 139.325 65.203 204.528
39/74 504.000 - - - - - 720 - 1.874.673 850.747 2.725.421 55.889 - - 28.050 28.050
40/75 504.000 - - - - - 720 - 2.005.154 910.300 2.915.453 - - - - -
45/80 504.000 - - - - - 720 - 2.808.036 1.276.742 4.084.778 - - - - -
50/85 504.000 - - - - - 720 - 3.934.119 1.790.697 5.724.817 - - - - -
55/90 504.000 - - - - - 720 - 5.513.510 2.511.546 8.025.056 - - - - -
60/95 504.000 - - - - - 720 - 7.728.687 3.522.573 11.251.260 - - - - -
64/99 504.000 - - - - - 720 - 10.127.415 4.617.374 14.744.790 - - - - -
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TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 7

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

Phí bảo hiểm cơ bản: xác định dựa trên Số tiền bảo hiểm, Tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm vào ngày ký Giấy yêu cầu bảo hiểm. Phí
bảo hiểm cơ bản được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau khi trừ đi Phí ban đầu.

1.

Phí bảo hiểm đóng thêm: Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm sau khi đã đóng đủ tổng Phí bảo hiểm định kỳ của Năm hợp đồng hiện tại
và các Năm hợp đồng trước đó. Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào Tài khoản đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu. Phí bảo hiểm đóng
thêm cần tuân thủ theo mức tối thiểu và tối đa do Generali quy định tại từng thời điểm.

2.

3. Phí bảo hiểm mở rộng: Là phí bảo hiểm của (các) Quyền lợi bảo hiểm mở rộng. Phí bảo hiểm mở rộng được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau
khi trừ đi Phí ban đầu.

Tài khoản cơ bản: Là tài khoản ghi nhận các giá trị từ nguồn Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm mở rộng (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và
Khoản khấu trừ hàng tháng. Các khoản lãi đầu tư, Khoản Thưởng hàng năm và Khoản Thưởng đặc biệt được cộng vào giá trị Tài khoản cơ bản
theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản này.

5.

6. Tài khoản đóng thêm: Là tài khoản ghi nhận các giá trị tích lũy từ Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu (nếu có), cộng với các khoản
lãi đầu tư.
Tài khoản hợp đồng: Là tài khoản ghi nhận tổng giá trị của của Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (nếu có).7.
Phí ban đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm mở rộng và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các khoản phí bảo
hiểm này được phân bổ vào giá trị Tài khoản hợp đồng. Phí ban đầu được quy định như sau:

8.

Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị
Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro của các Quyền lợi bảo hiểm theo Quy
tắc và Điều khoản này và (các) Quyền lợi bảo hiểm mở rộng (nếu có).

9.

Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí dùng để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến
Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong
năm 2017, Phí quản lý hợp đồng là 29.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí
quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.

10.

4. Phí bảo hiểm định kỳ: là Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí đã chọn.

% Phí bảo hiểm mở rộng
% Phí bảo hiểm đóng thêm

Năm đóng phí
% Phí bảo hiểm cơ bản 60%

60%
40%
40%

0%

1 2

30%
30%

3

15%
15%

4

5%
5%
5

0%
0%
6+

 / 10
TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
In ngày: 28/03/2019 09.45.25
Trang số: 8

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

Phí quản lý quỹ: Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Generali công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ là 2% mỗi năm tính trên giá trị Tài
khoản hợp đồng và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 2,5% mỗi năm.

11.

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: Là khoản phí tính cho Bên mua bảo hiểm khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Phí chấm
dứt hợp đồng trước hạn đối với Tài khoản cơ bản được quy định như sau:

13.

Nếu giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn, Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn bằng giá trị Tài khoản cơ bản tại thời
điểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

14.Lãi suất đầu tư: Là mức lãi suất được áp dụng để xác định số tiền lãi được cộng và tích lũy vào giá trị Tài khoản hợp đồng. Lãi suất đầu tư được
Generali công bố tại từng thời điểm dựa trên lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Phí quản lý quỹ. Lãi suất đầu tư công bố
không thấp hơn mức cam kết sau:

Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm) 2%3%
11 - 151 - 5 6 - 10Năm hợp đồng

4%
16+

1,5%

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn đối với Tài khoản đóng thêm là 2% giá trị Tài khoản đóng thêm tại thời điểm chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Phí rút tiền từ Tài khoản hợp đồng: Phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản là 2% số tiền rút và áp dụng đến Năm hợp đồng thứ 20. Phí rút tiền từ Tài
khoản đóng thêm là 2% số tiền rút và áp dụng trong suốt Thời hạn hợp đồng.

12.

90% 0%40% 30%

652 7 21+9

100%

1041

70%80%

11 - 20

5%

8Năm hợp đồng

10%100%

3

50% 20%% Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên tại
thời điểm phát hành Hợp đồng bảo hiểm
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Trang số: 9

agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:

190328094524agt



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG TỰ TIN

Ngày: ……./……./…….
Họ và tên:

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
(Cha/mẹ/người đại diện hợp pháp ký thay nếu Người

được bảo hiểm dưới 18 tuổi)

BÊN MUA BẢO HIỂM

Họ và tên:
Ngày: ……./……./…….

Họ và tên:
Ngày: ……./……./…….

Tôi,  người  ký  tên  dưới  đây,  xác  nhận
đã giải  thích đầy đủ và đã tư vấn cho
khách hàng có tên nêu trên về chi tiết
của  Tài  liệu  minh  họa  quyền  lợi  bảo
hiểm này cũng như nội dung của Quy
tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo
hiểm.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
Tôi/Chúng tôi, (những) người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội
dung chi tiết trên tất cả các trang của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này cũng như nội dung của
Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi  đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của
Tôi/Chúng tôi  theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng giá trị Tài khoản hợp đồng thực tế tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế
của Quỹ liên kết chung (có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức minh họa 7% nhưng không thấp hơn mức
lãi suất đầu tư cam kết), phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút ra thực tế từ Tài khoản hợp đồng, vì vậy
giá trị Tài khoản hợp đồng thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị thể hiện ở Tài liệu minh
họa quyền lợi bảo hiểm này.
Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm không được đóng
đầy đủ và đúng hạn trong vòng 04 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ
để trừ Khoản khấu trừ hàng tháng.
Tôi/Chúng tôi  hiểu và đồng ý rằng Phí  bảo hiểm rủi  ro của (các)  Quyền lợi  bảo hiểm mở rộng được
khấu trừ hàng tháng từ Tài khoản hợp đồng khi Tôi/Chúng tôi tham gia (các) Quyền lợi bảo hiểm mở
rộng.

-

-

-

-

Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng: i) Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị minh họa; ii)
Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

-

Trang số:Mã số Tư vấn bảo hiểm:
agent dummy 28/03/2019 09.45.25
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dummyagt
In ngày:

190328094524agt


